
Tuần  3 (Từ ngày 23/9  đến ngày 27/9/2024)     Lớp 2A6 

Thứ/

ngày 

Buổi 

học 

Tiết 

theo

TKB 

Tiết 

thứ 

theo 

PPCT 

Môn 

(Phân môn) 
Tên bài Đồ dùng 

Hai 

23/9 

Sáng 

1  HĐTN 
Chào cờ. Tuyên truyền phòng chống xâm hại trẻ 

em, các kĩ năng xử lí phòng chống xâm hại 
 

2 11 Toán 
Ôn tập phép cộng, phép trừ (không nhớ) trong 

phạm vi 100 

BGĐT,bn 

3 21 TV ( Đọc) Em có xinh không? BGĐT,TC 

4 22 TV ( Đọc) Em có xinh không? BGĐT 

Chiều 

5  TC T-TV Luyện đọc:Bảo Bìnhthương bà (BTTUẦN TV2) BN 

6  Âm nhạc Đọc nhạc Bài số 1  

7  
GDTC Ôn chuyển đội hình hàng dọc thành đội hình vòng 

tròn và ngược lại. 

 

Ba 

24/9 

Sáng 

1  Tiếng Anh T Unit 1  

2 3 Đạo đức Em yêu quê hương BGĐT 

3 23 TV( tập viết) Chữ hoa B Chữ mẫu 

4 12 Toán 
Ôn tập phép cộng, phép trừ (không nhớ) trong 

phạm vi 100 

BGĐT,bn 

Chiều 

5 24 TV(nóinghe) Kể chuyện Em có xinh không? BGĐT 

6  Kĩ năng sống Những trò không nên đùa với bạn bè. BGĐT 

7 3 TNXH Phòng tránh ngộ độc khi ở nhà BGĐT 

Tư 

25/9 

Sáng 

1 13 Toán Luyện tập BGĐT 

2  T A Unit 1  

3 25 TV ( Đọc) Một giờ học BGĐT 

4 26 TV ( Đọc) Một giờ học BGĐT,TC 

Chiều 

5  HĐTN Luyện tay cho khéo  

6  GDTC 
Chuyển đội hình hàng ngang thành đội hình vòng 

tròn và ngược lại (Tiết 1) 

 

7  Kĩ năng sống Làm gì khi bị kẹt lại trên xe? BGĐT 

Năm 

26/9 

Sáng 

1  Tiếng Anh Unit 1  

2  Thư viện Đọc sách thư viện BGĐT 

3 27 TV( Nghe viết) Một giờ học BGĐT 

4 14 Toán Luyện tập BGĐT,bn 

Chiều 

5 28 TV( LT1) Từ ngữ chỉ đặc điểm; câu nêu đặc điểm BGĐT 

6  
TC GDTC Chuyển đội hình hàng dọc thành đội hình vòng 

tròn và ngược lại 

 

7  TC T-TV Ôn tập về phép cộng, trừ BN 

Sáu 

27/9 

Sáng 

1 29 TV( LT2) Viết đoạn văn kể việc thường làm BGĐT,bn 

2 15 Toán Luyện tập chung BGĐT 

3  Mĩ thuật Những con vật dưới đại dương  

4   30 TV( Đọc MR) Đọc MR BGĐT 

Chiều 

5 6 TNXH Phòng tránh ngộ độc khi ở nhà BGĐT 

6  TC T-TV Luyện viết: Bảo Bình thương bà (tr 12) BN 

7  HĐTN GDATGT: Lên xuống xe đạp, xe máy an toàn + 
Sinh hoạt lớp 

BGĐT 



 

 

- Tổng số lượt sử dụng ĐDDH: 10 

- Số lượt sử dụng BGĐT: 21 

Ngày 9 tháng 9 năm 2024 

Tổ trưởng 
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